
Mã MH

ĐVHT

% KT

Lớp KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP

1 211701002 Đâm 10/08/97 CCTO17 6.0 3.8 4.7 7.0 6.0 6.3 6.0 2.3 3.4 7.2 8.0 7.8 6.6 5.5 5.9 6.3 6.0 6.1 7.5 5.0 5.8 5.6 Trung bình

2 211701003 Bùi Thị Đoan 18/03/99 CCTO17 3.8 4.0 3.9 7.0 8.5 8.1 6.8 4.0 4.8 7.7 6.5 6.9 9.0 6.5 7.5 6.7 9.0 8.3 6.5 5.0 5.5 6.2 Trung bình khá

3 211701004 Đinh Đốt 12/05/98 CCTO17 4.5 5.0 4.8 7.0 7.0 7.0 6.0 3.4 4.2 7.0 6.0 6.3 7.9 6.0 6.8 6.7 6.0 6.2 7.5 2.0 3.7 5.5 Trung bình

4 211701005 Trần Văn Dư 22/02/99 CCTO17 5.5 5.0 5.2 7.0 9.0 8.4 7.3 5.8 6.3 7.2 8.5 8.1 7.5 9.0 8.4 7.3 7.0 7.1 7.5 5.0 5.8 6.9 Trung bình khá

5 211701006 Đỗ Thị Mỹ Duyên 16/02/99 CCTO17 5.0 7.0 6.2 8.0 8.0 8.0 2.9 2.4 2.6 7.7 8.0 7.9 8.6 8.5 8.5 6.7 9.0 8.3 8.5 5.0 6.1 6.8 Trung bình khá

6 211701009 Ksor H' Ngân 11/09/98 CCTO17 5.3 3.8 4.4 5.0 5.5 5.4 7.2 4.4 5.2 2.3 6.0 4.9 7.6 7.5 7.5 6.3 9.0 8.2 6.3 4.0 4.7 5.8 Trung bình

7 211701010 Trần Duy Phúc 21/02/95 CCTO17 7.3 1.3 3.7 8.0 7.5 7.7 9.8 6.4 7.4 8.0 5.0 5.9 7.5 7.5 7.5 7.7 6.5 6.9 7.5 7.0 7.2 6.4 Trung bình khá

8 211701012 Siu Thanh 02/05/98 CCTO17 5.0 2.5 3.5 7.0 7.0 7.0 8.4 5.0 6.0 8.0 8.5 8.4 8.1 7.0 7.4 7.0 5.0 5.6 7.5 6.0 6.5 6.2 Trung bình khá

9 211701013 Trần Thị Thu Thảo 23/11/99 CCTO17 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 2.4 8.7 4.6 5.8 8.0 1.0 3.1 5.9 0.0 2.4 7.7 7.5 7.6 8.5 5.0 6.1 3.7 Kém

10 211701014 Nguyễn Thị Bích Thảo 30/08/99 CCTO17 5.3 0.0 2.1 6.0 7.0 6.7 5.4 4.0 4.4 7.7 0.5 2.7 8.3 9.0 8.7 7.7 8.0 7.9 8.7 4.0 5.4 5.3 Trung bình

11 211701015 Kpuih Thuận 30/12/92 CCTO17 1.0 0.8 0.9 7.0 7.0 7.0 5.0 3.4 3.9 2.7 2.5 2.6 2.6 4.5 3.7 6.7 3.0 4.1 0.0 2.0 1.4 3.0 Kém

12 211701016 Đặng Thị Mỹ Thương 20/09/98 CCTO17 9.0 6.3 7.4 8.0 8.0 8.0 9.5 7.0 7.8 8.5 4.0 5.4 8.3 7.0 7.5 8.0 9.0 8.7 9.0 8.0 8.3 7.5 Khá

13 211701017 Trần Ngọc Bảo Trân 20/07/99 CCTO17 4.5 4.3 4.4 7.0 7.0 7.0 8.7 5.6 6.5 8.0 3.5 4.9 8.1 8.0 8.0 6.7 7.0 6.9 6.5 7.0 6.9 6.3 Trung bình khá

14 211701018 Đào Ngọc Trí 07/07/99 CCTO17 3.5 3.3 3.4 8.0 7.0 7.3 5.3 3.4 4.0 6.7 4.5 5.2 8.3 6.5 7.2 7.0 9.0 8.4 7.5 5.0 5.8 5.7 Trung bình

15 211701019 Siu Y Trương 29/11/99 CCTO17 8.0 1.5 4.1 8.0 8.0 8.0 9.5 5.4 6.6 5.7 3.0 3.8 8.0 8.0 8.0 6.3 7.0 6.8 7.3 5.0 5.7 6.0 Trung bình khá

16 211701020 Vũ Đàm Minh Tuấn 20/10/99 CCTO17 5.5 5.0 5.2 7.0 8.5 8.1 7.7 4.2 5.3 7.7 5.0 5.8 9.5 8.5 8.9 6.7 9.0 8.3 7.5 5.0 5.8 6.7 Trung bình khá

17 211701021 Nguyễn Thị Tường Vi 14/04/99 CCTO17 6.3 3.8 4.8 6.0 8.0 7.4 10.0 8.4 8.9 7.8 0.5 2.7 10.0 9.0 9.4 7.3 7.0 7.1 8.5 1.0 3.3 6.3 Trung bình khá

1 LCCB00232 3

2 SHCB00512 1

3 TACB00222 2

4 TGCB00222 2

5 TOCB10432 3

6 TOCB10922 2

7 VLCB00522 2

Lưu ý: -   Điểm HP>=4.0 là học phần đạt.

      - Điểm HP <4.0 là học phần không đạt (sinh viên phải học lại để trả nợ)
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